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TÓM TẮT:  

Lan kim tuyến có tên khoa học là Anoectochilus formasanus Hayata, là một loài thuộc họ Lan 

(Orchidaceae). Lan kim tuyến được xem là loài thảo dược quý, có nhiều công dụng và được sử 

dụng trong các bài thuốc y học cổ truyền. Trong nghiên cứu này, chúng tôi điều tra xác định tên 

khoa học, đặc điểm hình thái và giải phẫu để xác định đơn vị phân loại của loài trên các mẫu lan 

kim tuyến được cung cấp bởi Viện Sinh học Nhiệt đới vào tháng 7/2019. Những phát hiện này góp 

phần tiêu chuẩn hóa loài cây này và tạo cơ sở cho các nghiên cứu sâu hơn về thành phần hóa học và 

hoạt tính sinh học của cây. 

Từ khóa: Đặc điểm giải phẫu, đặc điểm hình thái, Anoectochilus formasanus Hayata, lan kim 

tuyến. 
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Anoectochilus formasanus Hayata is a species belonging to the Orchidaceae family. Anoectochilus 

formasanus Hayata is a precious medicine that has many uses in traditional medicine. In this study, 

we investigated to determine scientific names, morphological characteristics and anatomical 

features for taxonomical identification of the samples cultivated and supplied by the Institute of 

Tropical Biology, Ho Chi Minh city. These findings contribute to standardize this species and provide 

the basis for further studies on the chemical composition and bioactivities of the plant. 

Keywords: Anoectochilus formasanus Hayata, anatomical features, morphological characteristics. 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Trong những năm gần đây, xu hướng trên thế giới sử dụng thuốc và các sản phẩm bào chế từ 

dược liệu ngày càng tăng. Do vậy, việc nghiên cứu và phát triển thuốc có nguồn gốc dược liệu đang 

nhận được sự quan tâm rất lớn. Tuy nhiên, việc khai thác các nguồn thực vật, cây thuốc từ tự nhiên 

đang diễn ra tràn làn và không được kiểm soát triệt để. Điều này dẫn tới xu hướng cạn kiệt các 

nguồn gen quý hiếm, chính vì vậy cần có sự bảo tồn và phát triển bền vững nguồn nguyên liệu dược 

liệu. 

Họ lan (Orchidaceae) là họ thực vật đa dạng nhất ở Việt Nam với tổng số 865 loài thuộc 154 

chi khác nhau (Nguyễn Tiến Bân, 2005). Các cây thuộc họ lan thường được biết đến nhiều với công 

dụng làm cảnh vì vẻ đẹp bề ngoài của hoa (Đỗ Tất Lợi, 1995). Tuy nhiên, có rất nhiều loài lan còn 

được sử dụng làm thuốc trong các bài thuốc y học cổ truyền ở châu Á nói chung và Việt Nam nói 

riêng (Chinese Pharmacopoeia Committee, 2015; Trần Công Khanh, 2011; Đỗ Tất Lợi, 1995). Chi 

kim tuyến (Anoectochilus) thuộc họ lan ở Việt Nam gồm 12 loài, trong đó loài lan kim tuyến 

(Anoectochilus formasanus Hayata - A. formasanus) được biết đến nhiều không chỉ bởi giá trị làm 

cảnh mà còn bởi giá trị làm thuốc trong các tài liệu y học cổ truyền (Chinese Pharmacopoeia 

Committee, 2015; Trần Công Khanh, 2011; Wu và cộng sự, 2020).  

Lan kim tuyến còn có các tên khác như lan gấm, nam trùng thảo, cỏ nhung, và cây kim 

cương. Loài lan này được sử dụng nhiều trong các bài thuốc y học cổ truyền với các công dụng như 

điều trị lao phổi, ho do phế nhiệt, phong thấp đau nhức xương khớp, đòn ngã tổn thương, và viêm 

dạ dày mãn tính (Trần Công Khanh, 2011; Đỗ Tất Lợi, 1995; Yin và cộng sự, 2016). Ngoài ra, 

trong một số nghiên cứu hiện nay, loài A. formasanus còn có tác dụng thúc đẩy tăng trưởng và phát 

triển ở trẻ em, ngăn ngừa và điều trị tăng huyết áp, tiểu đường, bệnh cơ tim, viêm gan cấp tính và 

mãn tính, viêm thận (Chen và cộng sự, 2009; Gong và cộng sự, 2013; Hsiao và cộng sự, 2016; 

Huang và cộng sự, 2007; Qi và cộng sự, 2018; Xiang và cộng sự, 2016). Do có nhiều tác dụng có 

lợi cho sức khỏe, những năm gần đây lan kim tuyến mọc tự nhiên đã bị khai thác quá mức làm suy 

giảm nghiêm trọng phạm vi phạm vi phân bố của loài. Sách đỏ Việt Nam 2007 đã xếp lan kim 

tuyến vào nhóm IA (thực vật rừng đang nguy cấp, chỉ được kinh doanh vì mục đích thương mại khi 

có nguồn gốc trồng cấy nhân tạo) (Sách đỏ Việt Nam, 2007). Lan kim tuyến cũng đã được đưa vào 

sách đỏ thế giới (Takhtajan, 2009; The IUCN Red List of Threatened Species, n.d.; USDA, 2015). 

Để góp phần bảo tổn và phát triển loài này cũng như tạo nguồn nguyên liệu làm thuốc, nhiều dự án 

nuôi trồng lan kim tuyến đã được đầu tư và phát triển. 

Với mục đích cung cấp thông tin về thực vật học nhằm hỗ trợ tiêu chuẩn hóa và phát triển cây 

thuốc tiềm năng này, bài báo trình bày một số kết quả nghiên cứu chi tiết liên quan đến các đặc 

điểm hình thái, đặc điểm giải phẫu, soi bột, phân tích sơ bộ thành phần hóa thực vật và phân tích 

sắc ký lớp mỏng của loài A. formasanus. 
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II. ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1 Đối tƣợng 

Loài A. formasanus được cung cấp bởi Viện Sinh học Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh vào 

tháng 7/2019. Mẫu dược liệu lan kim tuyến tự nhiên được thu thập từ các vùng núi thuộc tỉnh Lai 

Châu, núi Ngọc Linh thuộc hai tỉnh Quảng Nam và Kon Tum. 

Chuẩn đối chiếu kinsenosid (95%, Cayman, Hàn Quốc). 

2.3 Phƣơng pháp để xác định đặc tính thực vật học 

2.3.1 Đặc điểm hình thái 

Các đặc điểm như dạng sống, thân, lá, rễ được quan sát bằng mắt thường, mô tả và chụp ảnh. 

Xác định tên khoa học của mẫu bằng cách so sánh đặc điểm hình thái với tiêu bản thư viện và tài 

liệu phân loại thực vật. 

2.3.2 Vi phẫu 

Các mẫu thân, phiến lá, cuống lá, rễ được cắt ngang thành những lát mỏng bằng dao lam. Các 

mẫu vi phẫu được tẩy trắng bằng nước javel và nhuộm vi phẫu bằng phương pháp nhuộm kép 

Carmin - Lục iod. Những lát cắt sau khi được nhuộm được rửa với nước nhiều lần và bảo quản 

trong glyxerol 10%. Các lát cắt được quan sát dưới kính hiển vi quang học (Olympus, CH20, 

Japan), chụp ảnh và ghi lại các đặc điểm của vi phẫu. 

2.3.3 Đặc điểm bột 

Dược liệu sau khi thu hái được rửa sạch, sấy khô ở 50
o
C, cuối cùng nghiền thành bột và rây 

qua rây 32 để thu được bột có độ mịn đồng nhất. Nhận xét cảm quan bột dược liệu dưới ánh sáng 

thường. Bột được soi bằng kính hiển vi và chụp ảnh các cấu tử bằng kính hiển vi quang học 

(Olympus, CH20, Japan). 
 

2.3 Phân tích thành phần hóa học 

2.3.1 Phân tích sơ bộ thành phần hóa thực vật 

Chiết xuất nguyên liệu thành các phân đoạn theo độ phân cực tăng dần với các dung môi: 

ether ethylic, ethanol và nước. Thực hiện trên 15 g dược liệu. Xác định các nhóm hoạt chất trong 

từng dịch chiết bằng các phản ứng hóa học đặc trưng theo phương pháp phân tích hóa thực vật cải 

tiến của bộ môn Dược liệu, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. 

2.3.2 Phân tích bằng kỹ thuật sắc ký lớp mỏng 

Cân 100 mg mẫu bột dược liệu dùng trong nghiên cứu và các mẫu dược liệu so sánh chiết với 

1,5 ml EtOH 90% bằng phương pháp siêu âm (45
o
C, 30 phút). Dịch chiết EtOH của mẫu trên tiến 

hành kiểm tra so sánh bằng SKLM với điều kiện sau: 

- Bản mỏng silica gel F254 

- Hệ dung môi: EtOAc–MeOH–H2O–HCOOH (8:3:1:0,5) 

- Phát hiện: soi UV 254 nm trước khi nhúng TT, TT H2SO4 10%/cồn 96% và soi UV 365 nm 

sau khi nhúng TT. 

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1 Kết quả phân tích đặc điểm của cây dƣợc liệu 
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Hình 1. Lan kim tuyến (A, B: Toàn cây C. Mặt trên và mặt dưới lá) 

 

Lan kim tuyến là loài lan đất đơn thân, cao 10-20 cm và có thân rễ mọc dài. Thân hơi tròn, 

đường kính 2-3 mm, màu xanh nhạt, đôi lúc màu tím hồng, phần non có lông thưa. Thân mang 2-6 

lá mọc cách, xòe trên mặt đất. Lá có hình trứng, gốc lá tròn và nhọn ở đầu, phiến lá dài 3-4 cm, 

rộng 2-3 cm. Mặt trên lá có màu xanh lá thẫm, gân hình cung, có màu hồng nhạt trên các gân. Mặt 

dưới có màu hồng nhạt. Bẹ lá dài 2-3 cm, ôm lấy thân (Hình 1). 

Với các đặc điểm mô tả như trên, so sánh với các tài liệu tham khảo về đặc điểm hình thái của 

loài lan kim tuyến (A. formasanus), có thể sơ bộ kết luận rằng mẫu dược liệu nghiên cứu thuộc loài 

này. 

3.2 Kết quả phân tích đặc điểm thực vật học 

3.2.1 Đặc điểm vi phẫu thân 

Mặt cắt ngang thân có thiết diện gần tròn, mép hơi uốn lượn. Biểu bì gồm 1 lớp tế bào hình đa 

giác, vách cellulose, trên bề mặt có lớp cutin dày. Mô mềm vỏ là mô mềm đạo, gồm nhiều lớp tế 

bào hình hơi tròn hay hình đa giác, kích thước không đều, có thể chứa hạt tinh bột hoặc tinh thể 

calci oxalat hình kim. Tế bào nội bì đai caspary là những tế bào hình đa giác, kích thước không đều 

nhau. Trụ bì gồm những tế bào đa giác có kích thước sai biệt. Vi phẫu thân loài lan kim tuyến cho 

thấy có 8-12 bó libe-gỗ xếp lộn xộn. Bó libe gồm những tế bào hình đa giác, vách cellulose, kích 

thước nhỏ, xếp lộn xộn sắp xếp phía trên bó gỗ. Bó gỗ là những tế bào hình đa giác, tẩm mộc tố 

phân hóa theo hướng ly tâm nằm dưới bó libe. Mô mềm gỗ gồm những tế bào vách cellulose, có 

hình đa giác, kích thước không đều, bao quanh bó gỗ. Mô mềm tủy là mô mềm đặc, gồm các tế bào 

hình đa giác kích thước không đều, bên trong có thể chứa hạt tinh bột (Hình 2). 

 

  

C 
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Hình 2. Cấu tạo vi phẫu thân và các mô trong vi phẫu thân 

 

3.2.2 Đặc điểm vi phẫu lá  

3.2.2.1 Gân giữa  

Gân giữa có dạng lõm ở mặt trên và lồi ở mặt dưới. Biểu bì trên gồm một lớp tế bào hình đa 

giác, vách cellulose trên bề mặt có lớp cutin lồi. Biểu bì dưới gồm các tế bào hình đa giác, vách 

cellulose, bề mặt có lớp cutin mỏng hơn biểu bì trên. Mô dày góc gồm 2-3 lớp tế bào, kích thước 

không đều nằm ngay bên dưới lớp biểu bì dưới. Mô mềm đạo gồm những tế bào hình đa giác, kích 

thước không đều, bao quanh bó dẫn. Bó dẫn gồm gỗ ở trên, libe ở dưới. Bó gỗ gồm những tế bào 

hình đa giác, tẩm mộc tố, có kích thước tương đương với kích thước của các tế bào mô mềm gỗ. 

Mô mềm gỗ gồm những tế bào hình đa giác có vách cellulose, bao quanh bó gỗ. Bó libe gồm những 

tế bào hình đa giác, kích thước nhỏ, có vách cellulose và sắp xếp lộn xộn (Hình 3).  

3.2.2.2 Phiến lá 

Biểu bì trên và biểu bì dưới có hình dạng giống gân lá, lỗ khí kiểu hỗn bào nằm rải rác trên bề 

mặt biểu bì trên và biểu bì dưới. Phần thịt lá có cấu tạo đồng thể gồm 8-9 lớp tế bào mô mềm đạo, 

có hình tròn hoặc đa giác, kích thước không đều, chứa lục lạp (Hình 4-5). 

3.2.2.3 Cuống lá  

 Mặt cắt ngang cuống có dạng hình chữ V, bao quanh là lớp biểu bì. Một lớp mô dày góc nằm 

rải rác dưới biểu bì làm nhiệm vụ nâng đỡ, dưới mô dày góc là nhiều lớp mô mềm đạo. Cuống lá có 

3-5 bó libe gỗ xếp rải rác theo hình vòng cung, bó gỗ hướng tâm, bó libe nằm dưới bó gỗ. Bao 

quanh các bó libe-gỗ là mô mềm đạo (Hình 6). 

 

 
Hình 3. Cấu tạo vi phẫu lá 
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Hình 4. A. Mảnh biểu bì được bóc tách, B. Lỗ khí kiểu hỗn bào 

 
Hình 5. Cấu tạo vi phẫu phiến lá 

 
Hình 6. Cấu tạo vi phẫu cuống lá 

    

3.2.2.4 Đặc điểm vi phẫu bẹ lá 

Bẹ lá ôm lấy thân cây. Biểu bì trên gồm một lớp tế bào hình đa giác, vách cellulose, trên bề 

mặt có lớp cutin rất dày. Biểu bì dưới gồm một lớp tế bào hình đa giác, vách cellulose, có kích 

thước to hơn biểu bì trên, lớp cutin trên bề mặt mỏng hơn biểu bì trên. Mô dày góc gồm một lớp tế 

bào, có kích thước không đều, nằm ngay bên dưới lớp biểu bì trên và biểu bì dưới. Mô mềm đạo 

gồm những tế bào hình hơi tròn hoặc đa giác bao quanh các bó dẫn. Bó dẫn gồm 3 bó xếp vòng 

theo bẹ lá (Hình 7). 
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Hình 7. Cấu tạo vi phẫu bẹ lá Lan kim tuyến  

 

3.2.3 Đặc điểm vi phẫu rễ 

Mặt cắt ngang rễ có tiết diện hơi tròn. Tầng lông hút gồm những tế bào hình đa giác, kích 

thước không đều, với nhiều lông hút dài. Tầng suberoid gồm 3-4 lớp tế bào tẩm bần, hình đa giác, 

kích thước không đều, xếp lộn xộn. Mô mềm vỏ là mô mềm đạo, gồm nhiều lớp tế bào hình đa 

giác, có kích thước không đều. Tế bào nội bì đai caspary gồm một lớp tế bào hình đa giác, kích 

thước không đều. Trụ bì gồm những tế bào hình đa giác, kích thước không đều. Khoảng 9-10 bó 

libe xếp xen kẽ với 9-10 bó gỗ. Bó libe có cấu tạo cấp 1, gồm những tế bào có vách cellulose, hình 

đa giác, kích thước nhỏ, xếp lộn xộn. Bó gỗ cũng có cấu tạo cấp 1, gồm những tế bào tẩm mộc tố, 

hình đa giác hoặc gần tròn. Tia tủy gồm những tế bào hình đa giác, có vách cellulose, nằm giữa gỗ 

và libe. Mô mềm tủy là mô mềm đặc, gồm những tế bào hình đa giác kích thước không đều nhau 

(Hình 8). 

 
Hình 8. Cấu tạo vi phẫu rễ lan kim tuyến  

 

3.2.4 Đặc điểm bột dược liệu 
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Hình 9. Hình ảnh cảm quan bột dược liệu lan kim tuyến và cấu tử trong bột dược liệu  

 

Quan sát bằng cảm quan có thể nhận thấy bột có màu vàng nâu, vị ngọt nhạt. Soi dưới kính hiển 

vi cho thấy các vi phẫu sau: lông che chở đa bào, biểu bì trên và dưới, lỗ khí kiểu hỗn bào thường nằm 

rời, mảnh mô mềm là những tế bào hình gần tròn có thành mỏng, mô mềm lá chứa lục lạp, mô mềm 

chứa sắc lạp, mô mềm thân gồm những tế bào có hình chữ nhật, tinh thể calxi oxalat hình kim dài 

khoảng, mảnh mạch vạch, sợi mô cứng (Hình 9). 

3.3 Kết quả phân tích sơ bộ thành phần hóa học lan kim tuyến 

Kết quả thu được tương đồng với các nghiên cứu đã công bố trước đây (Nguyễn Tiến Bân, 

2005; Qi và cộng sự, 2018). Theo đó, Lan kim tuyến (A. formasanus) có thành phần chính bao gồm 

polysaccharid, flavonoid và glycoside (Bảng 1). Mặt khác, dù các báo cáo về sự hiện diện của nhóm 

hợp chất steroid và tinh dầu có hoạt tính sinh học mạnh đã được công bố nhưng các phản ứng định 

tính nhanh trên dược liệu Lan kim tuyến trong đề tài chưa phát hiện các nhóm hợp chất này. 

 

Bảng 1. Thành phần hóa thực vật trong Lan kim tuyến. 

Nhóm hợp chất Thuốc thử-cách thực hiện Kết quả Kết luận 

Chất béo Nhỏ dung dịch trên giấy - Chưa phát hiện 

Carotenoid 
Carr-Price  Nghi ngờ 

H2SO4  Nghi ngờ 

Tinh dầu Bốc hơi tới cắn - Chưa phát hiện 

Triterpenoid tự do Liebermann – Burchard - Chưa phát hiện 

Alkaloid Thuốc thử chung alkaloid ++ Hiện diện 

Coumarin Phát huỳnh quang/UV 365 +++ Hiện diện 

Anthraglycosid KOH 10%  Nghi ngờ 

Flavonoid Mg/HCl đđ ++ Hiện diện 
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Nhóm hợp chất Thuốc thử-cách thực hiện Kết quả Kết luận 

Glycosid tim 
Thuốc thử vòng lacton ++ Hiện diện 

Thuốc thử đường 2-desoxy ++ Hiện diện 

Polyphenol Dung dịch FeCl3 ++ Hiện diện 

Tannin Dung dịch gelatin muối - Chưa phát hiện 

Saponin Liebermann - Burchard ++ Hiện diện 

Acid hữu cơ Na2CO3 ++ Hiện diện 

Chất khử Thuốc thử Fehling +++ Hiện diện 

(-): chưa phát hiện; (+/-): nghi ngờ; (+, ++, +++ và ++++): hiện diện với mức độ tăng dần. 

 

3.4 Kết quả kiểm tra sắc ký lớp mỏng. 

Các mẫu dược liệu của loài A. formasanus được sử dụng trong nghiên cứu được kiểm tra bằng 

sắc ký lớp mỏng so sánh với các mẫu lan kim tuyến thu thập ngoài tự nhiên, kết quả được thể hiện 

trong Hình 10. 

Dựa vào kết quả sắc ký lớp mỏng, có thể kết luận mẫu dược liệu dùng trong nghiên cứu (loài 

A. formasanus nuôi cấy) và dược liệu lan kim tuyến thu hái tại các vùng khác nhau ở Việt Nam là 

khá tương đồng. Các hoạt chất trong mẫu nghiên cứu này đều có số vết và vị trí tương đồng khi 

hiện trên bản mỏng. Thêm vào đó, một thành phần quan trọng và đặc trưng cho các loài lan kim 

tuyến là hoạt chất kinsenosid hiện diện trong mẫu nghiên cứu với hàm lượng tương đồng hoặc cao 

hơn so với các mẫu lan kim tuyến thu từ tự nhiên. Điều này có thể khẳng định rằng, mẫu lan kim 

tuyến thu hái tự nhiên và mẫu lan kim tuyến nuôi cấy trong thí nghiệm này đều chứa hoạt chất 

kinsenosid và hoạt chất này có thể làm chất dấu vân tay chỉ thị cho định tính cũng như định lượng 

cho loài lan này. 

 

 
Hình 10. Hình ảnh sắc ký lớp mỏng của các mẫu Lan kim tuyến  

Điều kiện sắc kí: pha động EtOAc-MeOH-H2O-HCOOH (8:3:1:0,5) 

Ghi chú: LC: mẫu dược liệu thu tại Lai Châu; KT: mẫu dược liệu thu tại Kon Tum; QN: mẫu dược 

liệu thu tại Quảng Nam; NC: mẫu loài A. formasanus dùng trong nghiên cứu; C: chuẩn kinsenosid 

mua trên thị trường 

 

IV. KẾT LUẬN 

Kết quả nghiên cứu cung cấp các thông tin về đặc điểm hình thái và giải phẫu của lan kim 

tuyến nuôi cấy mô cho thấy có sự tương đồng với đặc điểm của loài A. formasanus công bố trên các 

tài liệu tham khảo. Kết quả phân tích sơ bộ thành phần hóa học và phân tích sắc ký lớp mỏng dịch 
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chiết cồn của lan kim tuyến nuôi cấy mô và lan kim tuyến tự nhiên thu thập ở các tỉnh miền núi ở 

Việt Nam, cho thấy lan kim tuyến nuôi cấy mô thể hiện tương đối đầy đủ các thành phần hóa học, 

đặc biệt là thành phần đặc trưng kinsenoside. Do vậy, nguồn nguyên liệu từ phương thức nuôi cấy 

mô có thể là nguồn cung cấp nguyên liệu dược liệu quý thay cho các mẫu thu hái tự nhiên đang dần 

cạn kiệt.   
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